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Tóm tắt: Việc học ngoại ngữ ờ các cấp độ khác nhau lại đòi hỏi những yêu cầu khác nhau đối với 
người học. ở trình độ sơ cấp, những nội dung liên quan đến ngữ pháp để đảm bảo yếu tố đúng 
thường được ưu tiên. Tuy nhiên, khi bước sang các cấp học cao hơn là trung cấp và cao cấp, bẽn 
cạnh việc dùng đúng ngữ pháp, sinh viên còn phải biết nói, biết viết sao cho uyển chuyển và tự 
nhiên. Để đạt được điều này, thay vì chỉ đơn thuần sử dụng các thành phần chính trong câu, sinh 
viên cũng cần biết cách sử dụng linh hoạt các thành phần phụ có chức năng bồ sung nghĩa cho 
câu. Phó từ nói chung và phó từ tình thái nói riêng không phải là thành phần chính cùa câu dẫn 
đến một thực tế đó là việc dạy - học phó từ cũng như phó từ tình thái chưa có được sự quan tâm 
đúng mức. Theo đó, các nghiên cứu liên quan đến vấn để này cũng chưa có nhiều.

Wới tư cách là giảng viên đã và đang giảng dạy tiếng Hàn Quốc tại Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa 
(NN&VH) Hàn Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, xuất phát từ thực tế giảng dạy, bản 
tthân người viết hiểu rõ những khó khăn mà sinh viên Khoa NN&VH Hàn Quốc đang gặp phải 
tưong việc sử dụng phó từ nói chung và phó từ tình thái nói riêng, đặc biệt đó là các lỗi sai liên 
qtuan đến quan hệ hô ứng cùa phó từ này. Chính vì vậy, tác giả quyết định lựa chọn để tài này 
V'ới mục đích đó là điều tra mức độ hiểu biết về phó từ tình thái tiếng Hàn của người Việt Nam, từ 
c:ơ sở đó giúp đưa ra mục lục phó từ tinh thái tiếng Hàn dành cho người Việt Nam và một số đề 
x uất giúp giảng dạy phó từ tình thái tiếng Hàn một cách hiệu quả.

T'ừ khoá: Phó từ tình thái, quan hệ hô ứng, người Việt Nam học tiếng Hàn, giáo dục tiếng Hàn.

SUGGESTIONS ON TEACHING KOREAN MODAL ADVERBS FOR VIETNAMESE
- FOCUSED ON CORRELATIVE RELATIONSHIPS OF MODAL ADVERBS

Aibstract: Learning foreign languages at different levels requires different expectations from students. 
AT the primary level, accuracy in grammatical contents is prioritized. However, at higher levels include 
intermediate level and advanced level, besides grammatical precision, students must have the 
capacity of speaking and writing fluently and naturally. In order to accomplish this, students are not 
oinly expected to merely use main components in a sentence, but they must also understand how to 
fkexibly use supplemental components as modifiers in a sentence. Adverbs, in general, and modal 
aidverbs, in particular, are evidently not main components in a sentence, and a conspicuous reality is 
thiat teaching and learning adverbs as well as modal adverbs have not been getting proper attention 
Im language education. Thus, related studies are relatively insufficient.
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a lecturer who has been teaching Korean language in the Faculty of Korean Language 
and Culture at Vietnam National University, Hanoi - University of Languages and International 
Stjdies, the writer themselves understands obstacles that students of the Faculty of Korean 
Language and Culture encounter in embracing adverbs and modal adverbs, especially there 
are plenty inaccuracies related to correlative conjunctions. Hence, the writer decided to choose 
this topic aiming for investigating the knowledge capital of Vietnamese in Korean morphological 
adverbs, specifically students in the Faculty of Korean Language and Culture at Vietnam National 
Uriversity Hanoi - University of Languages and International Studies at intermediate level and 
above, basing on that to build up a table of contents of Korean adverbs for Vietnamese and to 
rrnke proposals for efficient teaching Korean adverbs.

Keywords: Modal adverbs, correlative relationships, Vietnamese learning Korean, teaching 
Korean.

1.CƠSỞLÝLUẬN

1.1. Khái niệm phó từ tình thái

Khi đề cập đến định nghĩa về phó từ từ thái, tuy cùng một đổi tượng nghiên cứu giống nhau 
nhưng mỳ thuộc vào từng nhà nghiên cứu mà đối tượng này có thể được định nghĩa theo những cách 
khác nhau. Phải kể đến trong số đó là các nghiên cứu của Choi Hyun Bae (ĩ 937,1989:599), Kim Min 

Su (1971:153-159), Hwang Mun Yong - Min Hyun Sik (1993:190), Jang Yeong Hee (1994:1), Son 
Nam Ik (1995:25), Seo Jeong Su (1996:858), Go Yeong Geun - Gu Bon Kwan (2008:133). Tuy được 
định nghĩa bàng những cách diễn đạt khác nhau hoặc tên gọi có thể khác nhau, nhưng trong phần lớn 
các định nghĩa của các giả nói trên đều xuất hiện từ khoá 5Ĩ (thái độ)”. Thông qua đó cho thấy, 
dù được định nghĩa theo phương pháp nảo thỉ phó từ tình thái cũng đều có chung một chức năng đó 
là biêu hiện thái độ của người nói. Trong số các định nghĩa của các tác giả nêu trên, bài viết sẽ dựa 

theo cơ sở lý luận của Jang Yeong Hee (1994) khi phó từ tình thái được định nghĩa là phó từ 
■ErTMl -t! -ur'cb—1 XI °11 'ặỊ- ấ|-7]-âỊ 4] M°1 rr 7Ă (có vị tríchủyếu

1 Đại hoc Kyung 1 lee, Giáo trinh [ộT -'J-•>] JI. , í 2],

ở đầu câu, thể hiện thái độ của người nói về mệnh đề trong câu)”.

1.2. Đặc trưng của phó từ tình thái

Phô từ tình thái là một loại phó từ do đó nó cũng mang những đặc trưng vốn có của phó từ. 

Ngoài ra, phó từ tình thái còn mang trong mình những đặc trưng dưới đây:

Thứ nhất, phó từ tình thái chù yếu nằm ở đầu cáu, tuy nhiên cũng có những trường hợp đặt 
phó từ lình thái ở giữa câu sẽ khiến cho câu văn tự nhiên hơn đặt ở đầu câu.

(1) Y.ỵT 7)-^ nrJl 1

(V] họ hoàn toàn không biết tiếng Hàn nên tôi đang chỉ dạy cho họ bảng chữ cái và những 

câu chào hỏi.)

(1*) * oUj-uj- 7>s.^ ^57

(Chúng hoàn toàn kỉìông biết tiếng Hàn nên hiện giờ tôi chỉ đang dạy chủng bảng chữ cái và 

câu chào.)
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Theo Son Nam Ik (1995), “44 (hoàn toàn... không)” là phó từ tình thái. Thể nhưng ở ví dụ (1), 
dù là phó từ tình thái nhưng “44 (hoàn toàn... không)'" không được đặt ở vị trí đầu câu mà được 
đặt ờ giữa câu. Việc đặt “44” ở ví trí đầu câu như ví dụ (1*) sẽ khiến cho câu văn không được 

tự nhiên.

Thứ hai, so với các phó từ khác, nhiều phó từ tình thái có moi quan hệ hô ứng.

Hô ứng ý chỉ việc phải sử dụng hai từ cùng một lúc mới có thể tạo nên một câu đúng về mặt 
ngữ pháp. Và trong sổ những phó từ tình thái đó, có rất nhiều phó từ tình thái tạo mối quan hệ hô 

ứng như:

(7) 4 ofl 44 Al 44 4 5 444. 1

fBọn trẻ không thích nhà hàng đã đặt trước cho ỉắm.)

Ở ví dụ (2), phó từ tình thái “45. (không... mấy)" có mối quan hệ hô ứng với vị ngữ mang ý 
nghĩa phủ định. Có nghĩa là nó cần được kết hợp với một vị ngữ mang ý nghĩa phủ định. Cụ the ở 

ví dụ này, nếu sử dụng phó từ “4.5” mà vị ngữ sử dụng từ “ặ-ồ}44- (thích)" là không phù hợp 
mà thay vào đó cần sử dụng với “4 us4- (không...)" mang ý nghĩa phủ định.

Trái lại, ví dụ (3) lại cho thấy quan hệ hô ứng giữa phó từ tình thái với vị ngữ mang ý nghĩa 
tích cực. Đặc biệt, có rất nhiều trường hợp phó từ “4—4 (nhất định)" kết hợp với “4/4 ô1: 
(phả()".

(3) 4^4 4454 & 0.4 4^4 4-4 444- 44 44.

('Không có vé tham quan riêng nhưng nhất định phải đặt trước qua trang chủ.)

Thêm vào đó, cũng có những phó từ tạo quan hệ hô ứng với vị ngữ mang ý nghĩa dự đoán, vĩ 
tố nghi vấn, cảm thán, đuôi câu, vĩ tổ liên kết...

(4) 44 34> 44 44'4 444 444. 12

1 Đại học Ky ung Hee, Giáo trình 7T hH].
2 Trưcờng Đại học Korea, giáo trình 3].
3 Trưíờng Đại học Yonsei, giáo trình ÀI1 5].
4 Tập) hợp bộ đề năng lực tiếng Hàn (Topik) lần 20-33, trình độ Trung cấp.
5 Việin Ngôn ngữ quốc gia (2005), -3^21 T Ỹ1 Tpri l ’, Nhà xuất bàn: TỈ ^11Ô1 .

(Có lẽ 3 phút sau cảnh sát sẽ chạy đến.)

(5) 4-4,5.44 44-71] 4 4 4 5?3

(Không, rút cuộc là việc như thế nào?)

06) 44 441 °Hr4 445 ttH.4

( Mặc dù tìm mãi mà vẫn không thấy điện thoại di động đâu.)

(7) S-444 Liề 4 44 41^44 44.5
(Nhất định bạn phải tôn trọng lời nói của tôi.)

Theo trật tự, ví dụ (4) - (7) là những ví dụ về các phó từ tạo quan hệ hô ứng với vị ngữ mang 
ý nghĩĩa dự đoán, vĩ tố nghi vấn, đuôi câu, vĩ tố liên kết. Phó từ (có lẽ)" là thê hiện ỷ 



1168 KỶ YỂU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

nghĩa tuy không thể kết luận chính xác nhưng dựa vào suy đoản hay suy nghĩ thì khả năng xảy ra 
cao ” do đó nó phải kết hợp với vị ngữ mang ý nghĩa dự đoán như “-e 3Ỉ Ồ1(sẽ)” ờ trong ví dụ 
(4). Hay đối với ví dụ (6), í‘ỏ]-JT-s] (mặc dù)” được định nghĩa đó là “dù có như vậy thì... ” nên 
việc kết hợp với ví tố liên kết Í‘-Ớ}SĨ/C>| £ (dù)” là một trong những ví dụ điển hình cho quan hệ 

hô ứng của phó từ tình thái.

13. Phân loại phó từ tình thái

Cũng giống với phân loại phó từ, việc phân loại phó từ tình thái cũng được thực hiện theo 
những phương pháp và cơ sở lý luận khác nhau. Cho đến nay, có thể kể đến hệ thống phân loại phó 

từ tình thái của Hwang Mun Yong - Min Hyun Sik (1993:190-192), Jang Yeong Hee (1994), Son 
Nam Ik (1995:52-62), Seo Jeong Su (2005). Theo Hwang Mun Yong - Min Hyun Sik (1993:190- 
192), phó từ tình thái được chia ra làm 3 loại lớn gồm: Elì •T’ÂÌ' (phó từ tình thái thể hiện
sự thật), 7}-^^ (Phó từ tỉnh thái thê hiện sự giả định), -1 ’tì (Phó từ tình
thái thê hiện ỷ chí). Tuy nhiên, thay vì chia phó từ tình thái thành 3 loại lớn giống như Hwang 
Mun Yong- Min Hyun Sik (1993:190-192), các nghiên cứu Jang Yeong Hee (1994), Son Nam Ik 
(1995:52-62), Seo Jeong Su (2005) chia phó từ tình thái thành các loại nhỏ hơn, chi tiết hơn với 
các tên gọi khác nhau. Tuy nhiên, tất cả các nghiên cứu vừa đề cập đến đều cùng một kiểu phân 

loại phó từ tình thái dựa theo ý nghĩa của chúng.

2. MỘT SỐ ĐỂ XUẤT TRONG GIẢNG DẠY PHÓ TỪ TÌNH THÁI TIẾNG HÀN

2.1. Xây dựng mục lục phó từ tình thái tiếng Hàn

Một trong những khó khăn của việc giảng dạy phó từ tình thái tiếng Hàn đó là hạng mục từ 
vựng này xuất hiện nhỏ lẻ trong các giáo trình mà không được trình bày thành một nội dung cụ thể 
và thống nhất. Bên cạnh đó, cho đến nay vẫn chưa có một mục lục phó từ tình thái tiếng Hàn được 
xây dựng riêng nhằm phục vụ cho việc giảng dạy phó từ tình thái tiếng Hàn. Đó được xem là một 

trong những nguyên nhân gây ra sự khó khăn trong việc giảng dạy phạm trù từ vựng nói trên. Do 
đó, việc đưa ra danh mục phó từ tình thái tiếng Hàn dùng trong giảng dạy dưới đây được hi vọng 
sẽ giúp ích cho việc giáo dục phó từ tiếng Hàn nói chung và phó từ tình thái tiếng Hàn nói riêng.

Bàng 1: Mục lục phó từ tình thái tiếng Hàn dùng trong giảng dạy

Cấp Phó từ tình thái
số lượng 

(từ)
Tì lệ
(%)

1 ’ắs.oi, 21102, T’7102/^'Ỉ101, Ị-Hl, Tf401/^-'402 5 5
2 ?W02TT2(01, {-Ị-1-02/YY-01, ^tl01MHJ02, '■’H,

°i--’r^loi, 'ON, 0.®!, ?WO2/?14O1, à-N
12 11.9

3 Tpi'iL, <! <-02/<Ị ',’01, ĩỉìỹỊ, Y-rỈỈN, 9101, Yl-’r’-^l,
1141O1/<41O2, 4Ỉ04, Vd<>], .

13 12.9

4 4M71-01, zd.ĩ'-, i’lYl, M MT Y01, 4’/’-, YM02, 4171102/4171101, 
41^02/41^01, V-4hl|, .ụ.á]o|, S-.-ý-x|, xịồỊ , ĨOL'l Àl, Y','l, ''l 't«l

"IN, 'd, "H01, TM, Í-! >'l , '■’T’l'-Ol-’.IOI, NT'-Y, '■>!-<
r,l Xi1: /01, <■>] ','101, <>] yl .x], <■> I /]-, 9.i,! z|, _9_ /.], 9 ,,| C| 1 x|] 1.9, z] i-j,

"I. , NO, <’! N <■!

41 40.6
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5 2105, 01 4100/414101, T1402, 4^1, o]=01, T102,
ẽ-l ”l i I ’.‘ĩ, 4. 2-Y.18

11 10.9

6 7}^, 47101/ZM02, 3147)14, 7)o]o), 7] 0)3, 7)^3, 4Y)-°1,
-7-u), U1Y+, 4 TI, <44-24, °1 >4121, t(7.].3, ỆỊE)°1, 4-7.] 14,
à-*}

18 17.8

Tổng 101 100

Mục lục trên được xây dựng dựa trên phân loại phó từ tình thái của các nhà nghiên cứu Hwang 
Mun Yong - Min Hyun Sik (1993:190-192), Jang Yeong Hee (1994), Son Nam Ik (1995:52-62), 
Seo Jeong Su (2005) cùng với tài liệu “Nghiên cứu áp dụng quá trình chuẩn tiếng Hàn dùng trong 
quốc tế”* 1 của Viện Ngôn ngữ Quốc gia Hàn Quốc. Từ Bảng 1 có thể thấy, cấp 4 (tương đương với 
trình độ Trung cấp 2) là giai đoạn sinh viên cần tiếp thu số lượng phó từ tình thái nhiều nhât so với 
các cấp còn lại với 41 phó từ. Bên cạnh đó, cấp 1 (tương đương với trình độ Sơ cap 1) là câp có sô 
lượng phó từ tình thái mà sinh viên cần nam được ở mức thấp nhất với chỉ 5 phó từ. Các câp còn 
lại không có sự chênh lệch nhiều về số lượng của các phó từ tình thái tiếng Hàn. Cụ thê: câp 2(12 
phó từ), cấp 3(13 phó từ), cấp 5(11 phó từ), cấp 6(18 phó từ).

' “Nghiên cứu áp dụng quá trình chuẩn tiếng I làn dùng trong quốc tế” của Viện Ngôn ngữ Quốc gia Hàn Quôc đã 
dua ra báng từ vụng từ câp 1 dên câp 6 đê phục vụ cho việc giáng dạy tiếng Hàn. Theo như bàng này, từ vựng câp

1 đến cấp 4 có 5960, từ vựng cấp 5 có 2365, từ vựng cấp 6 có 2580 từ.

2.2. Điểu tra mức độ hiểu biết về phó từ tình thái tiếng Hàn của người Việt Nam

Nhàm mục đích nắm bắt được mức độ hiểu biết về phó từ tình thái tiếng Hàn của người Việt 
Nam, bài nghiên cứu này đã tiến hành khảo sát với số lượng là 65 sinh viên năm 2 - năm 4 đang 
theo học tại Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Hàn Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Đây 
là đối tượng đang theo học trình độ Trung cấp trở lên. Khảo sát gồm 3 phần lớn với tông 21 câu 
hỏi liên quan đen: Thông tin cá nhân (2 câu), câu hỏi liên quan đến tình hình sử dụng phó từ tình 
thái (5 câu), câu hỏi đánh giá mức độ hiểu biết trong sử dụng phó từ tình thái (10 câu), câu hỏi sau 
khảo sát (4 câu).

* Thông tin cá nhân

Những sinh viên tham gia vào khảo sát nói trên cụ thể như sau:

1. Bạn là sinh viên năm mấy?

Năm 4

M Năm 3

■ Nâm2

Năm Số lưọng (ngưòi) Tỉ lệ (%)

Năm 2 22 34.4
Năm 3 27 41.5
Năm 4 15 24.1

Biêu đồ 1:Thông tin về đối tượng tham gia khảo sát (năm học)
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Trong sô 65 người tham gia khảo sát, sô lượng sinh viên năm 3 tham gia nhiêu nhất với 27 
sinh viên (chiêm 41.5%), năm 2 với 22 sinh viên (chiếm 34.1%) và thấp nhất là sinh viên năm 4 
với 1 5 sinh viên (chiếm 24.1%).

2. Năng lực tiếng Hàn (TOPIK):

■ cấp 1-2

w cấp 3-4
Topik

Số lượng 

(người)

Tỉ lệ 

(%)
Cấp 1-2 0 0

w Cấp 5-6 Cấp 3-4 18 27.7

Chưa từng dư thi
Cấp 5-6 21 32.3
Chưa từng dự thi 26 40

Biểu đồ 2: Năng lực tiếng H àn của đối tương 
tham gia khảo sát

Đôi tượng được lựa chọn làm khảo sát là sinh viên năm 2 trở nên, tương đương với trình độ 
Tiếng Hàn ở mức độ Trung cấp trờ lên. Khi được hòi về năng lực Tiếng Hàn Topik, tỉ lệ sinh viên 
đạt cấp 5-6 (trình độ cao cấp) là 21 32.3%, cấp 3-4 là 27.7%, không có sinh viên nào đạt cấp 1-2, 
40% còn lại chưa từng dự thi Topik.

* Cầu hởi liên quan đến tình hình sử dụng phó tù' tình thái của sinh viên Việt Nam

1. Trong quá trình học tiếng Hàn, bạn đã từng nghe tói khái niệm Efl ‘T"'*']' (Phó từ tình
thái)” chưa?

0 Đã lừng nghe
Chưa từng nghe

Biểu đồ 3: Tinh hình tiếp cận với khái niệrrT^EỊỊ^-A]- (7V1Ó từ tình thái)"

Với câu hỏi liên quan đến việc dã từng nghe tói khái niệm -T-^} (Phó từ tình thái)” 
chưa, có 44 sinh viên (chiếm 68.8%) trà lòi rằng dã từng nghe về khái niệm nói trên, 21 sinh 
viên còn lại (chiêm 31.3%) trả lời ràng mình chưa từng nghe thấy khái niệm này. Từ con số trên 
có thê đánh giá răng, tuy số lurợng sinh viên dã từng nghe khái niệm về phó từ tình thái cao hơn 
hăn nhưng con sô 31.3% sinh viên trá lời rang họ chưa từng nghe thấy khái niệm này cũng đã 
phán ánh thực trạng việc giáo trình tiếng Hàn hiện nay chưa đề cập tới khái niệm về phó từ tình 
thái tiếng Hàn.
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2. Khi xét đến khái niệm về phó từ tình thái tiếng Hàn dưới đây, bạn nghĩ rằng mình 

đã từng sử dụng phó từ tình thái tiếng Hàn chưa?

® Đã từng sử dụng
• Chưa tửng sử dung

Biểu đồ 4: Tinh hình sử dụng phó từ tình thái tiếng Hàn

Trong câu khảo sát trước đó, mặc dù có 21 sinh viên (chiếm 31.3%) trà lời răng họ chưa từng 
nghe về khái niệm phó từ tình thái tiếng Hàn, nhưng khi đưa ra khái niệm về phó từ tình thái tiếng 
Hàn, thì 100% sinh viên đều trả lời rằng họ đã từng sử dụng phó từ tình thái tiếng Hàn. Điều dó 
cho tlhấy, sinh viên đều đã sử dụng phó từ tình thái tiếng Hàn mặc dù có những trường hợp không 
nắm được ten gọi của các phó từ đó là gì.

3. Bạn có thường xuyên sử dụng phó từ tình thái tiếng Hàn không? (Neu trả lời “Chưa 
từng sử dụng” ỏ’ câu 2, xin hãy trả lòi câu 4).

• a. Thường xuyên sử dụng
• b. Thinh thoảng sử dụng
0 c. Hầu như không sử dụng
® d. Hoàn toàn không sử dụng

Biểu đồ 5: Tần suất sử dụng phó từ tình thái tiếng Hàn

Ở câu hỏi khảo sát này, hầu hết sinh viên đều cho biết mình “thường xuyên sử dụng” hoặc 
“thỉnh thoảng sử dụng” phó từ tình thái tiếng Hàn. Cụ thể, số lượng người trả lời “thỉnh thoảng 
sir dying” chiếm số lượng nhiều nhất với 39 sinh viên (chiếm 62.3%), 21 sinh viên trả lời “thường 
xuyên sử dụng” phó từ tình thái (chiếm 34.4%). số lượng sinh viên trả lời “hầu như không sử 
dụng”’ là 2 người, chỉ chiếm 3.2% và không có sinh viên nào trả lời rằng mình "hoàn toàn không 
sứ dụing” phó từ tình thái.
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4. Bạn có nghĩ rằng mình hiểu rõ về phó từ tình thái tiếng Hàn không?

@ 3- Hiểu rất rõ
® b. Hiểu tương đối rõ
< c. Không hiếu rõ lắm

® d. Hoàn toàn khõng hiéu rõ

Biểu đồ 6:Tựđánh giá về mức độ hiếu biết liên quan đến phó từtình thái trước khảo sát

Mặc dù trả lời rang mình thường xuyên hoặc thinh thoảng sử dụng phó từ tình thái, nhưng sinh 
viên tham gia khảo sát khi được hỏi về sự đánh giá của bán thân về mức độ hiếu biết phó từ tình 
thái, phần lớn sinh viên đều trả lời ràng họ ‘'Không hiểu rõ lam” về phó từ tình thái (chiêm 71.9%). 
Chỉ có 28.1% nhận xét mình “Hiểu tương dối rõ”, và không có sinh viên nào đánh giá mình “Hiểu 
rất rõ” hoặc “Hoàn toàn không hiểu rõ” về phó từ tình thái.

5. Bạn nghĩ rằng việc dạy - học phó từ tình thái tiếng Hàn có quan trọng không?

• a. Rất quan trọng
• b. Tương đối quan trọng
<■ c. Không quan trọng lắm
• d. Hoàn toàn không quan trọng

Biểu đồ 7: Đánh giá về tầm quan trọng của dạy - học phó từ tình thái tiếng Hàn

Ở biểu đồ 7, hầu hết sinh viên tham gia khảo sát đều đánh giá việc dạy - học phó từ tình thái 
là quan trọng (chiếm 96.9%). Cụ thể, số sinh viên cho rằng việc dạy - học phó từ tình thái tiếng 
Hàn là “Rất quan trọng” là 41 sinh viên (chiếm 64.1%), “Tương đối quan trọng” là 22 sinh viên 
(chiêm 32.8%). vẫn có sinh viên cho rang việc dạy - học phó từ tình thái tiếng Hàn là “Không 
quan trọng” và “Hoàn toàn không quan trọng” tuy nhiên số lượng này không dáng kè (chỉ chiếm 
Ị .5% ở mỗi lựa chọn).
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* Câu hỏi đánh giá mức độ hiểu biết trong sử dụng phó từ tình thái của sinh viên Việt Nam

7. Bạn đã từng sử dụng các phó từ tình thái nào dưới dây? (Có thế chọn nhiều phương án)

Biêu đổ 8: Việc sử dụng phó từ tình thái của đối tượng tham gia khảo sát

Trong số 28 phó từ tình thái được sử dụng để khảo sát, các phó từ tình thái được nhiều sử 
dụng nhiều nhất gồm: ‘4T—A1 ’ (nhất định) (92.3%), ‘4|Mi’ (xin) (90.8%), ‘<4’4’ (có lẽ) (89.2%), 
‘442-’ (không ... mấy) (87.7%), (kết cục) (78.5%), (tuyệt đối không) 78.5%), ‘ 
Ồ1-'T'4’ (dù) (78.5%). Ngoài ra, các phó từ tình thái gồm: ‘4.44’ (thay vào đó) (76.9%), ‘ 
44447 (thật là) (76.9%), ‘°4r4|£’ (có lẽ) (75.4%), (quả nhiên, liệu rằng) (73.8%), ‘ 
41 41 ’ (chắc chan) (64.6%) cũng được biết đến tương dối nhiều. Điểm chung của phó từ trên
là đều nam trong mục lục phó từ tinh thái từ cap 1 - 4 đã được đề cập trước đó.

Bên cạnh các phó từ tình thái được sử dụng nhiều, những phó từ tình thái được sử dụng tương 
đối ít gồm: ‘1-44 ’ (47.7%), ‘4-4 4 ’ (40%), ‘<4 ’4’ (40%), ‘4 *1 ’ (30.8%), ’ (26.2%), ‘

^4 (14%). Đặc biệt, những phó từ như: ‘-4 4 ‘71 4122.’, ‘25.X1 ’, ‘7}^ ’, ‘71 <4 Ờ1 ’, ‘52-4^1 
‘<41414 4’, ‘41'4’, ‘<4'iĩ'TIl ’, ‘4 4 4 ’ chủ yếu là những phó từ cấp 5, 6 (trình độ cao cấp) nên 
được sử dụng rất ít. Thậm chí, phó từ “4-4 4” là phó từ cấp 6 duy nhất mà không có bất cứ đối 
tượng tham gia khảo sát nào trả lời rằng đã sử dụng phó từ tình thái trên.

2. Hãy điền các phó từ tình thái thích họp vào ô trống

Mục đích của nội dung này là điều tra và mức độ hiểu biết thực tế của sinh viên tham gia khảo 
sát thòng qua dạng bài tập điền phó từ tình thái thích hợp vào ô trống. Ket quả sau khi tiên hành 
khảo sát dược thê hiện cụ the ở bảng sau:



1174 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

Câu

1

2

Bảng 1: Kết quà của nội dung khảo sát điền các phó từ tình thái thích hợp vào ô trông

Cấp 
độ
2

Nội dung

______ 33^ Y4M £-3553 444.
Đáp án 44 (45), 4Jr3Ì£(2)
Phương
án sai

^4(7), 44(6), 44(1),
434 (1), 3145.(1)

______344 3 4 £ 3 3 °l 4-^4

3

Đáp án ỏT-r^ (44), Hl<(5)
Phương 
án sai

^(1), ^(1), oTd>(1), 
opiM£(6), oMtì (1), 

(1),^®M (2), Vl-3.7 (1)

4>-g- C] u|- 3 Pio] __________ 77. ỌỊ O.
3£ ÌỈ4.

Đáp án (30)
Phương 
án sai

4^ (!),£« (1),^S-(1), 
^4(1), 443 (1)

4 4

Đáp án -ỉ-ẽ-Xl (24)
Phương 
án sai

44 (2), 44 (1), (1),
4-^(1), ÍỈ(1), 44(1), 
4°3(1)

5 4

Đáp án 44(18), 44 3^(4)

Phương 
án sai

433(5), 44^(2), 71-4 (1),

4(1), (1),£¥3 (1),
(1),44(1),<34°1 (1)

6 °] -g- tỉỊ -g- tìỊ-ồ|] ô]r
4 44.

4 y] i

Đáp án 443 (20), A 3 3 (6)

Phương 
án sai

£34(1), 4^(1), 44(1), 

4-t-4£(2), 4-T-3 (1), 44 
(1), 34 (1),33 (1)

Kết quả

a Không trâ 

nĩĩả lời đúnc

& Trả lời sai

s Không trà lờ

@ĩ Trả lối đúng

3 Trả lời sai

$ Không trả lò'

BTrả lòi đúng

Trá lờì sai

■ Không trả ỉ ci 

ẵỉTrả lời đún} 

« Trả ìờị sai

» Không trả lòi

■ Trả lối đúnẹ

Trả lờisaỉ

n Không trồ lờ

® Trả lời đúnẹ

T Trá lờí sai
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7 4 4. ¥4 4-y-7}______444.
Đáp án 44 (10), 44(2), (6)

Phương 
án sai

44 (2), 4.3-4 (2), 44(1), 
-T-4 (1), 44(1), ỉ 4 (1), 3.4 

(1),<^44 (1)

& Không trả lời 

asTrả lòi đúng 

BĨrá lời sai

8 3^7]] A]_d-o]
4 4 71] 4
Đáp án 44 (10)
Phương 

án sai
-2-44 (3), >4(2), 44 (2), 
S.44 (2), 444 (2), 7144
(1), 413(1)

9ẵ Khống trố lờì

®Tră lòi đúng

7* Trẳ lời sai

9 444 » 444 ______  444 X]
“-M4.

Đáp án 444 4 (6)

Phương
án sai

44(7), 44(3), 3C|]A| (1),
”14(1),>444 (1)

10 £ 7] 44 4 Ễ-______4 4 < 7] 44^43?
Đáp án 4>4 (0)

Phương 
án sai

44 4 (3), 7] 43 (2), 3^4 4- 
(1), £44 (1), 43A] (1); 
4-r4£(i), 44 (!),>>£ 

(1)

Dựa vào các biểu đồ trên đây, có thể thấy được đặc điểm về việc sử dụng phó từ tình thái tiếng 
Hàn của đối tượng tham gia khảo sát như sau:

Số lượng sinh viên đưa ra câu trả lời giảm dần theo từng cấp độ. Những câu hỏi ở cấp 2-3 
(tương ứng với trình độ Sơ cấp - Trung cap 1) phần lớn sinh viên đều có phương án đế đưa ra 
cho các câu hỏi. Tuy nhiên, bắt đầu với những câu hỏi ở độ khó cấp 4 trở lên (tương đương Trung 
cấp 2), nhiều sinh viên đã gặp khó khăn ngay từ bước đầu khi không thể đưa ra được bất cứ một 
phương án nào để điền vào vị trí ô trống còn thiếu. Đặc biệt từ câu 8-10 thuộc cấp độ 5-6, phần lớn 
sinh viên đều không ra được câu trả lời cho nội dung câu hỏi đặt ra.

Số lượng câu trả lời đúng cũng giảm dần theo từng cấp độ của phó từ tình thái. Ớ câu hỏi 1,2 
ứng với cấp 2 của phó từ tinh thái, trôn 70% sinh viên có the đưa ra dược câu trả lời trùng với đáp 
án cùa câu hỏi. Tuy nhiên, ở các câu hỏi ở mức dộ cấp 3 trở lên, số lượng sinh viên trả lời dũng 
phó từ tình thái được yêu cầu có sự giảm mạnh.

Thông qua nội dung khảo sát này có the dễ dàng nhận thấy, mức độ hiếu biết về phó từ tình 
thái tiếng Hàn của đối tượng tham gia khảo sát mới chi dừng lại ở mức độ sơ cấp, mức hiếu bièt
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về các từ ở trình độ trung cấp trở lên vô cùng hạn chế, đặc biệt là các phó từ tình thái ờ trình độ 
cao cấp.

3. Chọn phương án KHÔNG PHÙ HỢP để điền vào chỗ trống

Bàng 2: Kết quả của nội dung khảo sát "Chọn phương án KHÔNG PHÙ HỢP để điền vào chỗ trống"

Câu Nội dung

® Không trả lờỉ

A|

Kết quả
cl__________  xpl % o) 

hWHfe ôỊ-

® Không trả lời

-

Oị-=B|

B

Nội dung khảo sát trên đây nhằm mục đích kiếm tra mức độ hiêu biết cùa sinh viên đối với 
các phó từ tỉnh thái có ý nghĩa tuơng tự nhau. Với các biếu đồ kết quà ờ trên, có thể thấy rang, số 
lượng sinh viên không đưa ra dược câu trả lời chiếm tỉ lệ không hề nhỏ. Câu 3, 4 có ti lệ sinh viên 
không đưa ra được câu trà lòi cao nhất lần lượt là 37% và 35%. Bên cạnh đó, ở cả 5 câu hỏi đưa ra, 
số lượng sinh viên tìm ra dược phó từ tình thái có ý nghĩa khác với các phó từ tinh thái còn lại đều 
không vượt quá 50%. Đáp án và ti lộ lựa chọn được dáp án lân lượt từ càu 1 - 5 là: ‘ ”1 vì’ (24%), ‘ 
cbr CT (16%), ?Ị’Z| (37%), ‘51 V] o) ’ (22%), ‘SEirr’ (31%). Điều này cũng cho thấy một thực
tế rang, xuất phát từ việc không nam rõ ý nghĩa và cách sử dụng phó từ tình thái dẫn đen sự hiểu 
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biết của sinh viên về những phó từ tình thái có ý nghĩa và cách sử dụng tương tự nhau cũng gặp 
nhiều vấn đề.

4. Hãy hoàn thành các câu sau sử dụng các cụm từ gợi ý dưới đây

Nội dung khảo sát trên đây nhằm mục đích kiểm tra mức độ hiểu biết của sinh viên về quan 
hệ hô ứng của phó từ tình thái tiếng Hàn. Ở các câu hỏi đều xuất hiện một phó từ tình thái, yêu cầu 
đối với sinh viên là dựa vào phó từ tình thái xuất hiện trong câu cùng với các cụm từ gợi ý đế hoàn 
thành câu. Năm phó từ được lựa chọn để khảo sát về quan hệ hô ứng gồm có: sfl S- (cấp 4),
‘Sì-T-^1 ’ (cấp 4), ‘ ’ (cấp 4), ‘ ’ (cấp 6), ‘-T-c1 ’ (cấp 6). Kết quả điều tra được cụ thể

hoá trong các bảng dưới đây.

1) __________ . Crê úểỏl SW)

Bàng 3: Kết quà khảo sát về quan hệ hô ứng của phó từ 57"

Có/không trả lời Nội dung
số lượng 

(người)
Tì lệ 

(%)
Có trả lời Đúng ơ-ệ -'!<■>! 31 ^ỞK-Ồ-)(1O), -Y-C- ôd°l 31 W)

(4), T' N Yl°l ẵM J4(k) (4), -Y-ô 2171-ẵ- 71 <■>11-9- (2), 
YC °d°l 3Ỉữl (2), -Ý-C sim (2)

24 37

Sai m %H-9- (8), -7-è 51 (4), -Y-é °JoỊ S1N-9-? (4), 
(2),^p m S1SỈP (4), -Y-P 9jo] m°l-9. (4),

OJỎ1 < 5L2 (2),, V-è °J°1
(1)

29 44.6

Khỏng trà lời 12 18.4
Tổng 65 100

“ồby- i.” là phó từ tình thái cấp 4 tạo quan hệ hô ứng với các biểu hiện dự đoán trong tiếng 
Hàn như: ‘(-(A)t_/a/tì $ ‘-S ‘-(Ô-)E/L/^ ‘.up
1- 7j- Trong 65 người tham gia khảo sát, chỉ có 24 người (chiếm 37%) sử dụng đúng quan 
hệ hô ứng của phó từ tình thái này. Có đến 44.6% sinh viên đưa ra các câu trả lời sai hoặc không 
sử dụng cấu trúc quan hệ hô ứng với “Ớ1-T’ sl 18.4% còn lại không đưa ra phương án trả lời cho 

câu hỏi này.

2) 35 vỉ . (ỎK^£/MỒ1^)
Bảng 4: Kết quà khảo sát về quan hệ hô ứng của phó từ"57-rr N "

Có/không trả lời Nội dung
số lượng 
(người)

Tỉ lệ
(%)

Có trả lời Đúng N-¥3Ỉ55 -tì-NN (7),
N--Y-3157 <?t I’.NP/I’-N-S- (6), N-Y-3157 2±°Pl pẽlí( 
-9_) (4), ỏPr3l57 HNN -57 m (2), ỚPY~ 3157 J±91 T 
ídN (2)

42 64.6%

Sai N-Y-3Ỉ 57 JỉN .9. (4), °TY-3157 31 °] p (4), ồPí’- 3157
1551 mp (3), °pr-p Ii°l (1)

12 18.5%

Không trả lời 11 16.9%
Tổng 100
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“5Ĩ-T-X| ” là phó từ tình thái cấp 4 có quan hệ hô ứng với các từ hoặc các cụm cấu trúc phủ 
định trong tiếng Hàn như: ‘-Tì’, ’-4 ‘-(—)e Ỷ- Theo kết quả điều tra trên
đây, có thể nhận thấy có tương đối nhiều sinh viên nắm chắc được các yếu tố ngữ pháp có mối 

quan hệ hô ứng với phó từ này. 64.6% sinh viên đưa ra câu trả lời chính xác. Tỉ lệ sinh viên đưa 
ra câu ưả lời sai hoặc không đưa ra câu trả lời lần lượt là 18.5% và 16.9%. Phương án sai trong 
câu hòi này chủ yểu vẫn là việc sử dụng thiếu các từ phủ định tạo quan hệ hô ứng với ’ đó

3)__________£ỏl

Bảng 5: Kết quả khảo sát về quan hệ hô ứng của phó từ"444"

Có/không trả lời Nội dung
số lượng 
(người)

Tỉ lệ
(%)

Có trà lời Đúng 44« 4^4 (20), 4-712-44- (3), 44«
44 42-4 (2), 44« 44 (2), 44« 4 444 
(2)

29 44.6

Sai 44« 44 4 (4), 444 4 4 (2), 44« 44 4 
»14 (2), 444 444(1), 44« 4(1)

10 15.4

Không trả lời 26 40
Tồng 100

“44J-E1 ” là phó từ tình thái cấp 6 tạo quan hệ hô ứng với ‘-—1-1’, ‘-7] Trong câu hỏi 
này, 44.6% sinh viên đưa ra được câu trả lời chính xác về quan hệ hô ứng của phó từ tình thái ưên. 
Các phương án sai chiếm tỉ lệ không nhiều (chỉ chiếm 15.4%). Tuy nhiên, tỉ lệ sinh viên không đưa 
ra được cầu trả lời lại chiếm tỉ lệ tương đối cao là 40%.

4) 7}^__________ <4 41 ^1-4W ? (MI 7} 41 Tl M 4-)

Bảng 6: Kết quả khảo sát về quan hệ hô ứng của phó từ"7}4 "

Có/không trà lời Nội dung
SỐ lượng 

(người)
Tì lệ 

(%)
Cỏ trả lời Đúng 2] 7} 4 4 4°l44 (20), 44 4 <O°l4 (8) 28 43.1

Sai 47} 4 44444 (9), 47} 4 44°I4£ (4), 47} 4 
Tỉ 444 (2), 44 4 (1)

16 24.6

Không trả lời 21 32.3
Tồng 100

“7}^” là phó từ tình thái cấp độ 6 thường kết họp với các liên kết ngữ pháp biểu hiện sử giả 

định như: ‘-TỀ’, '-444’, hay các liên kết ngữ pháp biểu hiện sự nhượng bộ như: ‘-°17

*4 E.’, ‘-1M 2-1'5£’, ‘-E 7) e}54... Tuy nhiên, dựa vào ngữ cảnh của câu đã đưa ra thể hiện ý nghĩa 

giả định, do đó vị trí ô trống còn thiếu cần có các liên kết biểu hiện sử giả định như: ‘-4’, '-4'44’, 

‘~7j €4... Có 43.1% sinh viên đưa ra đúng được liên kết giả định ‘°144’ hoặc ‘°1 4’. 24.6% sinh 

viên trả lời sai trong câu hoi này chủ yếu là sử dụng cấu trúc nhân quả 17C>14 và cấu trúc nhượng 

bộ '-4/4 32.3% còn lại không đưa ra được bất cứ phương án trả lời nào cho câu hỏi được đưa

ra liên quan dến phó từ “7}4”.
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Bảng 7: Kết quà khảo sát về quan hệ hô ứng của phó từ,/Jr-E1"

5) >1310 o_________ . (310 o O)

Có/không trả lời Nội dung
số lượng 

(người)
Tì lệ
(%)

Có trả lời Đúng 2131-i- VM bMA (13), ’ẳãìl (1),
310 A (1), VTùll (1), oi

$°|--T(1), ílTl-ằ- Ol^A^ >$<0(1)

18 27.7

Sai 310 aeM^H-(1) 1 1.54
Không trả lời 30 70.6

Tổng 65 100

là phó từ tình thái có quan hệ hô ứng với các đuôi câu mệnh lệnh như: ‘-7p, ‘”
7) OO’... Trong nội dung khảo sát lien quan đến phó từ này, số lượng sinh
viên không đưa ra được phương án trả lời chiếm tới 70.6% - tỉ lệ cao nhất so với bốn phó từ tình 
thái còn lại. Bèn cạnh đó, tì lệ sinh viên đưa ra được phương án đúng cũng vô cùng nhỏ (chiếm 
27.7%). Chỉ có 1.54% sinh viên đưa ra phương án trả lời sai trong câu hỏi này.

Từ kết quả điều tra được phân tích trên đây có thề thấy rằng, mức độ hiếu biết của đối tượng 
khảo sát đối với các phó từ tình thái được đưa ra là tương đối hạn chế. Ngoài phó từ tình thái 
“0*1 ” , các phó từ tình thái còn lại đều ghi nhận tỉ lệ cao các phương án đưa ra không sử dụng 
hoặc sử dụng sai quan hệ hô ứng với phó từ tình thái đó. Đặc biệt, với các phó từ tình thái ở cấp 
độ cao, tỉ lệ sinh viên không đưa ra câu trả lời là tương đối cao. Điều đó có thể được dự đoán là 
bởi sinh viên không nắm được cả ý nghĩa cũng như quan hệ hô ứng của phó từ tình thái đó với các 
yếu tô ngữ pháp tương ứng.

* Câu hỏi sau khảo sát

1. Sau khi hoàn thành khảo sát, hạn nghĩ rằng mình có hiểu rõ cách sử dụng của các phó 

từ tình thái?

a. Hiểu rắt rõ 
s b. Hiảu lương đối rõ

c Không hiểu rõ lám
d. Hoàn toàn không hiẻu rỏ

@ a. Híéu rát rõ
b. Hiốu tương đốl rỗ

s c. Không hiéu rỗ lắm
♦ d. Hoôn toàn không hiếu rỗ

Trước khảo sát Sau khảo sát
Biểu đồ 9: So sánh sự thay đổi nhận thức về mức độ hiểu biết phó từ tình thái tiếng Hàn 

trước và sau khi khảo sát

Từ biếu đồ so sánh sự thay đổi nhận thức về mức độ hiếu biết phó từ tình thái tiếng Hàn trước 
và sau khi khảo sát có thể dễ dàng nhận thay sự thay đổi đáng kể trong việc tự dánh giá về mức độ 
hiếu biết về phó từ tình thái của đối tượng tham gia khảo sát. Tỉ lệ sinh viên đánh giá bản thân “hiếu 
tương đối rõ” đã giảm từ 28.1% xuống còn 7.2%. Bên cạnh đó, tỉ lệ sinh viên đánh giá “không hiếu 
rõ lắm” cũng giám nhẹ từ 71.9% xuống 65.2%. Sự thay đối đó hoàn loàn không mang tính tiêu cực 
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bởi sinh viên đã có sự thay đổi lựa chọn từ các phương án “hiểu tương đối rõ” hoặc “không hiểu rõ 
lắm” sang "hoàn toàn không hiểu rõ” về phó từ tình thái. Cụ thể, tỉ lệ sinh viên cho rằng bản thân 
“không hiểu rõ lắm” sau khi tham gia khảo sát đã tăng vọt tới 26.1%.

2. Bạn nghĩ rằng việc dạy - học phó từ tình thái tiếng Hàn có quan trọng không?

@ a. Rất quan trong
@ b. Tucrng đii quan trọng
■T c. Không quan trọng lắm
9 d. Hoãn toan không quan Vọng

9 a Rál quan trọng
9 b. Tưong đối quan trọng
B c. Khỏng quan trọng lắm
9 đ Hoàn toân Không quan trọng

Trưóc khi khảo sát Sau khi khảo sát

Biểu đồ 10: So sánh sự thay đôi nhận thức vế tầm quan trọng của việc dạy - học phó từ 
tình thái tiếng Hàn trước và sau khi khảo sát

Tương tự như biểu đồ 9, biểu đồ 10 cho thấy sự thay đổi nhận thức của sinh viên về tầm quan 
trọng cua việc dạy - học phó từ tình thái tiếng Hàn trước và sau khi khảo sát. Thông qua biểu đồ 
này, có ihể khẳng định được rằng, mặc dù trước khi khảo sát, có 64.1% sinh viên cho rang việc dạy 
- học phó từ tình thái tiếng Hàn là rất quan trọng, tuy nhiên sau khảo sát con số đó đã tăng lên tới 
83.1%. Đặc biệt, không còn sinh viên nào cho rằng việc dạy - học phó từ tình thái là “hoàn toàn 
không quan trọng”. Điều đó cho thấy, hầu hết sinh viên đều đã nhận thức được dạy - học phó từ 
tình thái cũng là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng trong giảng dạy tiếng Hàn.

3. Theo bạn, lí do việc dạy - học phó từ tình thái tiếng Hàn quan trọng là gì? (Có thể chọn 
nhiều phương án) (Neu trả lời c. Không quan trọng lắm, d. Hoàn toàn không quan trọng, xin 

hãy bỏ qua câu hỏi này)

Biểu đồ 11: Lí do việc dạy - học phó từ tình thái tiếng Hàn quan trọng
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Nhìn biểu đồ 11 có thế thấy, 93.8% người tham gia khảo sát đều cho rằng, việc học phó từ tình 
hái là quan trọng bởi nó giúp cho việc giao tiếp và truyền đạt nội dung trở nên rõ ràng hon. Bên 
rạnh đó, 78.5% số sinh viên đưa ra câu trả lời: “Người Hàn Quốc cũng sử dụng nhiều phó từ tình 
:hái trong đời sống hàng ngày” nên việc dạy - học phó từ tình thái tiếng Hàn cũng rất quan trọng, 
dai lí do trên được xem như là lý do chủ yếu mà sinh viên cho rằng cần phải dạy - học phó từ tình 
hái tiếng Hàn. Các lí do khác “Sử dụng phó từ tình thái giúp tránh phát sinh hiểu lầm trong giao 
liếp” và “Đề thi topik cũng xuất hiện nhiều nội dung liên quan đến phó từ tình thái” khiến việc 
lạy - học phó từ tình thái tiếng Hàn quan trọng cũng khá nhiều (chiếm 66.2%)

4. Bạn nghĩ mình gặp phải khó khăn gì trong quá trình học phó từ tình thái tiếng Hàn? 
[Có the chọn nhiều phương án)

Trong sổ các lựa chọn được đề xuất cho câu hỏi liên quan đến những khó khăn mà sinh viên 
ịặp phải trong quá trình học phó từ tình thái tiếng Hàn, phần lớn sinh viên đều cho rằng: “số lượng 
Dhó tìr tình thái khá nhiều và dễ bị nhầm nghĩa với nhau” (chiếm 89.2%) và bản thân “không nắm 
lược rõ cách sử dụng của phó từ tinh thái” (chiếm 84.6%). Ngoài ra, hai khó khăn cũng được khá 
nhiều sinh vièn lựa chọn dó là “Giáo trình không trình bày nội dung trên thành một mục cụ thê nên 
rất khó ghi nhớ” và “Không nắm được rõ nghĩa của phó từ tình thái” (đều chiếm 70.8%).

I. MỘT SÔ ĐẼ XUẤT TRONG GIẢNG DẠY PHÓ TỪTÌNH THÁI TIẾNG HÀN

Trước khi đưa ra một số đề xuất trong giảng dạy phó từ tình thái tiếng Hàn, có thể rút ra kết 
luận sau khi tiến hành điều tra khảo sát như sau:

Thứ nhất, nhiều sinh viên đã được tiếp cận với khái niệm phó từ tình thái, tuy nhiên vẫn có 
những sinh viên chưa nắm bắt được tên gọi của loại phó từ này trong quá trình học tiếng Hàn.

Thứ hai, tất cả sinh viên tham gia khảo sát đều đã từng sử dụng phó từ tình thái tiếng Hàn. 
Tuy nhiên, số lượng sinh viên “thường xuyên sử dụng” phó từ tình thái không nhiều, chủ yếu mới 
chi dừng lại ở mức độ “thỉnh thoảng sử dụng” hoặc một số trường hợp “hầu như không sử dụng” 
hay “hoàn toàn không sử dụng” phó từ tình thái tiếng Hàn.

Thú’ ba, trong câu hỏi tự đánh giá về mức độ hiểu biết về phó từ tình thái tiếng I làn, hoàn toàn 
không có sinh viên nào đánh giá mình “hiếu rất rõ” về phó từ tình thái tiếng Hàn. số lượng sinh 
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viên đánh giá mình “hiểu tương đối rõ” về phó từ tình thái tiếng Hàn cũng chiếm con số tương đối 
nhỏ. Phân lớn sinh viên tham gia khảo sát đều đánh giá mình “không hiểu rõ lam” về phó từ tình 
thái tiếng Hàn.

Thứ tư, hầu hết sinh viên tham gia khảo sát đều cho rằng, việc dạy - học phó từ tình thái là 
“rât quan trọng” và “tương đối quan trọng”. Chỉ tồn tại một số lượng sinh viên rất nhỏ cho rằng 
việc này là “không quan trọng lắm” hoặc “hoàn toàn không quan trọng”.

Thứ năm, trong điều tra nhằm đánh giá thực tế về mức độ hiểu biết phó từ tình thái tiếng Hàn, 
có thê thấy tồn tại những vấn đề trong việc sử dụng phó từ tình thái tiếng Hàn gồm:

1) Sử dụng phó từ tình thái có ý nghĩa không phù hợp. Lỗi sai này được nhận định là xuất phát 
từ việc không nắm chắc ý nghĩa của các phó từ tình thái.

2) Sử dụng những phó từ tình thái có quan hệ hô ứng không phù hợp mặc dù những phó từ đó 
có thê phù hợp về mặt ý nghĩa. Lỗi sai này xuất phát từ việc học phó từ tình thái tập trung vào ý 
nghĩa nhiều hơn là quan hệ hô ứng của phó từ tình thái đó với các cấu trúc ngữ pháp khác. (S-HMil

3) Nhầm lẫn các phó từ tình thái có hình thức tương tự. Việc không nắm chắc các phó từ tình
thái cũng dễ dẫn đến lỗi sai này bởi số lượng phó từ tình thái là tương đổi nhiều và có rất nhiều phó 
từ tình thái có hình thức tương tự nhau. (Ồ}'T's] - Ô}-T‘ 52 - - °! 3*1)

4) Không nắm được những phó từ tình thái có ý nghĩa hay cách sử dụng tương tự. vấn đề này 
được phát sinh phần lớn là do việc học phó từ tình thái một cách đơn lẻ, thiếu tính hệ thống dẫn tới 
không bao quát được các phó từ tình thái có ý nghĩa hay cách sử dụng tương tự.

Thứ sáu, sau khi hoàn thành khảo sát, sinh viên đã có sự thay đổi nhiều ưong tự đánh giá về 
mức độ hiểu biết của bản thân liên quan đến phó từ tình thái cũng như nhận thức về tầm quan ưọng 
của việc dạy - học phó từ tình thái tiếng Hàn. số lượng sinh viên cho rằng mình “không hiểu rõ 
lăm” vè phó từ tình thái đã tăng lên so với trước khảo sát. Đặc biệt, số sinh viên đánh giá bản thân 
“hoàn toàn không hiểu rõ” về phó từ tình thái xuất hiện tương đối nhiều mặc dù trước khảo sát 
không có trường hợp nào trả lời như vậy.

Thứ bảy, sau khảo sát, tỉ lệ sinh viên cho rằng việc dạy - học phó từ tình thái tiếng Hàn là 
quan trọng, cụ thể với những câu trả lời cho rằng dạy - học phó từ tình thái “rất quan trọng” đã tăng 
cao hơn nhiều so với trước khảo sát. Và không còn sinh viên cho rằng việc dạy - học nội dung này 
là “hoàn toàn không quan trọng”.

Thứ tám, khi đề cập đến lý do về việc dạy - học phó từ tình thái tiếng Hàn là quan trọng, hầu 
hêt sinh viên đều đánh giá cao vai trò của phó từ tình thái trong việc “làm cho việc giao tiếp và 
nội dung truyền đạt trở nên rõ ràng hơn”. Bên cạnh đó, lý do là sinh viên cho rằng việc dạy — học 
phó từ tình thái là quan trọng bời “Người Hàn Quốc cũng sử dụng nhiều phó từ tình thái trong đời 
sống hàng ngày”.

Cuôi cùng, phần lớn các sinh viên đều cho rang khó khăn của việc học phó từ tình thái tiếng 
Hàn xuât phát từ việc “Số lượng phó từ tinh thái khá nhiều và dễ bị nham nghĩa với nhau” và bản 
thân “Không năm được rõ cách sử dụng của phó từ tình thái”. Bên cạnh đỏ, việc “Giáo trình không 
trình bày nội dung trên thành một mục cự thổ nên rat khó ghi nhớ” và “Không nắm được rõ nghĩa 
của phó từ tình thái” cũng là các khó khăn gây trớ ngại cho việc học phó từ tình thái tiếng Hàn.
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Với kết quả điều tra trên đây, tác giả xin được đưa ra một số đề xuất khi giảng dạy phó lừ tình 
thái tiếng Hàn như sau:

Thứ nhất, giáo viên nên cho sinh viên tiếp cận phó từ tình thái ở cả phạm trù khái niệm và 
phân loại phó từ tình thái bên cạnh việc dạy ý nghĩa và cách sử dụng của loại phó từ này.

Thứ hai, cần giúp sinh viên hiểu được rõ hom vai trò của phó từ tình thái tiếng Hàn trong câu 
cũng như tầm quan trọng của dạy - học phó từ tình thái tiếng Hàn.

Thứ ba, cần phân loại các phó từ tình thái theo phạm trù ý nghĩa hom là để sinh viên tièp cận 
phó từ tình thái theo các từ đom lẻ trong giáo trình. Điều này sẽ giúp sinh viên có thể ghi nhớ một 
cách Togic và có hệ thống về phó từ tình thái tiếng Hàn cũng như những phó từ tình thái có ý nghĩa 
và cách sử dụng tương tự.

Thứ tư, bên cạnh giảng dạy ý nghĩa phó từ tình thái, cần cung cấp kiến thức về quan hệ hô 
úmg c ủa phó từ tình thái tiếng Hàn bởi đây là điểm khác biệt của tiếng Hàn so với tiếng Việt.

Thứ năm, cần nhắc nhở sinh viên chú ý những phó từ tình thái có ý nghĩa khác nhau nhưng mang 
hình thức tương tự. Bên cạnh đó, cần thiết phải xây dựng các dạng bài tập giúp sinh viên ôn luyện vê 
phó từ tình thái tiếng Hàn và đặc biệt là các dạng bài tập giúp tránh mắc phải những lôi sai trên.

Cuối cùng, số lượng phó tù’ tình thái tiếng Hàn là tương đối lớn, do đó cần cung cấp mục lục 
phó từ tình thái tiếng Hàn theo các cấp độ tăng dần để sinh viên có thể nắm được và tổ chức ôn luyện 
các phó từ tình thái cần thiết trong việc học tiếng Hàn cũng như giao tiếp tiếng Hàn trong thực tê.

5. KẾT LUẬN

Từ nội dung điều tra trên đây có thể nhận thấy, mức độ hiểu biết liên quan đến phó từ tình thái 
tiếng Hàn của sinh viên Việt Nam vẫn còn tương đối hạn chế và sinh viên đang gặp phải nhiều khó 
khăn ttrong việc học nội dung nói trên. Những lỗi sai mà sinh viên thường gặp phải khi sử dụng 
phó tùr tình thái cụ thể như sau:

1) Sử dụng phó từ tình thái có ý nghĩa không phù hợp. Lỗi sai này được nhận định là xuât phát 
từ việ<c không nắm chắc ý nghĩa của các phó từ tình thái.

2) Sử dụng nhũng phó từ tình thái có quan hệ hô ứng không phù hợp mặc dù những phó từ đó 
có thể phù hợp về mặt ý nghĩa. Lỗi sai này xuất phát từ việc học phó từ tình thái tập trung vào ý 
nghĩa nhiều hơn là quan hệ hô ứng của phó từ tình thái đó với các cấu trúc ngữ pháp khác.

3 ) Nhầm lẫn các phó từ tình thái có hình thức tương tự. Việc không nắm chắc các phó từ tình 
thái cũng dễ dẫn đến lỗi sai này bởi số lượng phó từ tình thái là tương đối nhiều và có rất nhiều phó 

từ tìnhi thái có hình thức tương tự nhau.

4 ) Không nắm được những phó từ tình thái có ý nghĩa hay cách sử dụng tương tự. vấn đê này 
được phát sinh phần lớn là do việc học phó từ tình thái một cách đom lẻ, thiếu tính hệ thống dẫn tới 

không bao quát được các phó từ tình thái có ý nghĩa hay cách sử dụng tương tự.

B<ên cạnh việc nêu ra những vấn đề mà sinh viên gặp phải liên quan đến việc sử dụng phó từ 
tình thiái, tác giả cũng đưa ra một số đề xuất trong việc giảng dạy phó từ tình thái tiếng Hàn như sau:

1 ) Giáo viên nên cho sinh viên tiếp cận phó từ tình thái ở cả phạm trù khái niệm và phân loại 
phó từ tình thái bên cạnh việc dạy ý nghĩa và cách sử dụng của loại phó từ này.
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2) Cần giúp sinh viên hiểu được rõ hon vai trò của phó từ tình thái tiếng Hàn trong câu cũng 
như tâm quan trọng của dạy - học phó từ tình thái tiếng Hàn.

3) Cần phân loại các phó từ tình thái theo phạm trù ý nghĩa hon là để sinh viên tiếp cận phó 
từ tình thái theo các từ đon lẻ trong giáo trình. Điều này sẽ giúp sinh viên có thể ghi nhớ một cách 
logic và có hệ thống về phó từ tình thái tiếng Hàn cũng như những phó từ tình thái có ý nghĩa và 
cách sử dụng tưong tự.

4) Bên cạnh giảng dạy ý nghĩa phó từ tình thái, cần cung cấp kiến thức về quan hệ hô ứng của 
phó từ tình thái tiếng Hàn bởi đây là điểm khác biệt của tiếng Hàn so với tiếng Việt.

5) Cần nhắc nhở sinh viên chú ý nhũng phó từ tình thái có ý nghĩa khác nhau nhưng mang 
hình thức tương tự. Bên cạnh đó, cần thiết phải xây dựng các dạng bài tập giúp sinh viên ôn luyện 
vê phó từ tình thái tiếng Hàn và đặc biệt là các dạng bài tập giúp tránh mẳc phải những lỗi sai trên.

6) Số lượng phó từ tình thái tiếng Hàn là tương đối lớn, do đó cần cung cấp mục lục phó từ 
tình thái tiếng Hàn theo các cấp độ tăng dần để sinh viên có thể nam được và tổ chức ôn luyện các 
phó từ tinh thái cần thiết trong việc học tiếng Hàn cũng như giao tiếp tiếng Hàn trong thực tể.

Với những đề xuất trên đây, tác giả mong rằng sẽ giúp ích một phan nào đó cho việc giảng dạy 
phó từ tình thái mang lại hiệu quả cao.
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